
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ TỈNH LONG AN
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Đơn vị bầu cử số 01

Người ứng cử Đại biểu được bầu
05 03Các huyện: 

Đức Huệ, Đức Hòa, 
Bến Lức và Tân Trụ

STT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

Là đại biểu 
Quốc hội

Là đại biểu 
HĐND

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Phan Thị Mỹ Dung 28/11/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Phước Vân, 
huyện Cần 

Đước, tỉnh Long 
An

Số 140/7, 
đường 

Nguyễn Minh 
Đường, khu 

phố Bình 
Yên Đông 3, 
phường 4, 

thành phố Tân 
An, tỉnh Long 

An

 12/12

Đại học 
chuyên 

ngành sư 
phạm ngữ 
văn; Thạc 
sĩ chuyên 

ngành luật 
Hiến pháp

Thạc sĩ Cao 
cấp

Tiếng 
Anh B1

Tỉnh ủy viên; 
Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Sở 
Tư pháp tỉnh 

Long An

Sở Tư pháp 
tỉnh Long 

An
10/12/2007 XIV Không

2 Quách Cao Minh 07/8/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Song Thuận, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh 
Tiền Giang

Ấp Cầu Tre, 
xã Lợi Bình 

Nhơn, thành 
phố Tân An, 
tỉnh Long An

12/12

Thạc sĩ 
chuyên 

ngành kỹ 
thuật môi 

trường

Thạc sĩ Cao 
cấp

Tiếng 
Anh B1

Bí thư Chi 
bộ, Giám đốc 

Trung tâm 
Phát triển quỹ 
đất và dịch vụ 

Tài nguyên 
môi trường, 

Sở Tài nguyên 
Môi trường 

tỉnh Long An

Sở 
Tài nguyên 

và Môi 
trường 

tỉnh Long 
An

29/7/2011 Không Không

3 Trần Quốc Quân 02/10/1987 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã An Ninh 
Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh 
Long An

Số 33, đường 
số 18; khu dân 
cư Nam Long, 

ấp 4, xã An 
Thạnh, huyện 
Bến Lức, tỉnh 

Long An

12/12
Đại học 
chuyên 

ngành luật

Cử 
nhân

Cao 
cấp

Tiếng 
Anh B

Ủy viên Ban 
Thường vụ 
Tỉnh đoàn, 
Trưởng ban 

Công tác 
Thanh niên 
Tỉnh đoàn 
Long An

Ban 
Công tác 

Thanh 
niên, Tỉnh 
đoàn Long 

An

20/10/2011 Không Không

4 Ninh Thị 
Bích Thùy 23/9/1969 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Yên Ninh, 
huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định

Số 400, quốc 
lộ 1A, khu 
phố 9, thị 

trấn Bến Lức, 
huyện Bến 
Lức, tỉnh 
Long An

12/12

Đại học 
chuyên 
ngành 

kinh tế; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế

Thạc sĩ -

Tiếng 
Anh, 

trình độ 
đại học

Tổng Giám 
đốc Công ty 

Cổ phần thép 
TVP; Chủ tịch 

Khu Công 
nghiệp Phúc 

Long; Phó Chủ 
tịch Thường 

trực Hiệp hội 
Doanh nghiệp 
tỉnh Long An.

Công ty 
Cổ phần 

Thép TVP 
(Số 400, 
Quốc lộ 
1A, khu 

phố 9, thị 
trấn Bến 

Lức, huyện 
Bến Lức, 
tỉnh Long 

An)

Không Không

5 Lê Tấn Tới 04/4/1969 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân Thành, 
thành phố Cà 
Mau, tỉnh Cà 

Mau

Nhà Công 
vụ Bộ Công 
an, số 7, ngõ 
31, Hoàng 

Cầu, phường 
Ô Chợ Dừa, 
quận Đống 

Đa, thành phố 
Hà Nội

12/12

Đại học 
chuyên 
ngành 

cảnh sát; 
Tiến sĩ 
chuyên 

ngành luật

Tiến sĩ Cử 
nhân

Tiếng 
Anh C

Ủy viên Ban 
Chấp hành 

Trung ương, 
Đảng ủy viên 

Đảng ủy Công 
an Trung ương, 

Thiếu tướng, 
Thứ trưởng Bộ 

Công an

Bộ 
Công an 12/6/1993 XIV

Thành phố 
Bạc Liêu 
(tỉnh Bạc 

Liêu) nhiệm 
kỳ 2011-2016



DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ TỈNH LONG AN
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Đơn vị bầu cử số 02

Người ứng cử Đại biểu được bầu
05 03Thành phố Tân An và các 

huyện: Châu Thành, Cần 
Đước, Cần Giuộc

STT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

Là đại biểu 
Quốc hội

Là đại biểu 
HĐND

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thạch Bình, 
huyện Thạch 
Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa

Số nhà 23, 
khu đô thị 
Picenza 1, 

phường Đồng 
Bẩm, Thành 

phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

12/12

Đại học 
chuyên 
ngành 

ngoại ngữ 
(tiếng 
Anh), 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
nông 

nghiệp

Phó 
Giáo 
sư, 

Tiến sĩ

Cao 
cấp

Cử nhân 
tiếng 
Anh, 

Thành 
thạo 
tiếng 
Hàn

Ủy viên 
Thường trực 
Ủy ban Khoa 

học, Công 
nghệ và Môi 
trường của 
Quốc hội

Ủy ban 
Khoa học, 
Công nghệ 

và Môi 
trường của 
Quốc hội

23/3/2007 XIV Không

2 Lê Thị Hồng Gấm 16/10/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An

Số 92A/4A, 
đường Trần 
Phong Sắc, 

khu phố Bình 
Yên Đông 2, 
phường 4, 

thành phố Tân 
An, tỉnh Long 

An

12/12

Đại học 
chuyên 
ngành 

kinh tế; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 

chính sách 
công

Thạc sĩ Trung 
cấp

Tiếng 
Anh B

Trưởng phòng 
Quản lý giá - 
công sản, Sở 

Tài chính tỉnh 
Long An

Phòng 
Quản lý 

giá - công 
sản, Sở Tài 
chính tỉnh 
Long An

19/6/2006 Không Không

3 Nguyễn Thanh Hải 30/11/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Phước Lý, 
huyện Cần 
Giuộc, tỉnh 

Long An

Số 39, đường 
Hoàng Anh, 

khu phố 
Thủ Tửu 2, 
phường Tân 

Khánh, thành 
phố Tân An, 
tỉnh Long An

12/12

Đại học 
chuyên 

ngành tài 
chính kế 
toán các 
doanh 
nghiệp, 

hành 
chính học; 

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 

chính trị 
học

Thạc sĩ Cao 
cấp

Tiếng 
Anh B1

Phó Bí thư 
Thường trực 
Tỉnh ủy Long 

An

Văn phòng 
Tỉnh ủy 
Long An

24/10/1998 Không Không

4 Nguyễn Thị 
Kim Nguyên 03/5/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Bình Tịnh, 
huyện Tân Trụ, 
tỉnh Long An

Số 11/66A, 
đường 

Nguyễn Minh 
Trường, 

phường 3, 
thành phố Tân 
An, tỉnh Long 

An

12/12

Đại học 
chuyên 
ngành 

sư phạm 
Anh; Thạc 
sĩ Chuyên 

ngành 
giảng dạy 
ngôn ngữ 

Anh

Thạc sĩ -

Cử nhân 
tiếng 
Anh 
tiếng 

Pháp C

Tổ phó Tổ 
chuyên môn 

Trường Trung 
học phổ thông 
chuyên Long 

An

Trường 
Trung học 
phổ thông 

chuyên 
Long An

04/3/2017 Không Không

5 Nguyễn Hoàng 
Uyên 24/6/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Đức Tân, 
huyện Tân Trụ, 
tỉnh Long An

Số 11E2, 
đường số 

4, khu phố 
Thanh Xuân, 

phường 5, 
thành phố Tân 
An, tỉnh Long 

An

12/12

Đại học 
chuyên 

ngành xã 
hội học; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 

bệnh viện

Thạc sĩ Trung 
cấp

Tiếng 
Anh C

Phó Bí thư Chi 
bộ, Phó Giám 

đốc Trung 
tâm Kiểm soát 
bệnh tật, Sở Y 
tế tỉnh Long 

An

Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật, 
Sở Y tế 

tỉnh Long 
An

14/9/2012 Không Không



DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
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DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ TỈNH LONG AN
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Đơn vị bầu cử số 03

Người ứng cử Đại biểu được bầu
04 02Thị xã Kiến Tường 

và các huyện: Thủ Thừa, 
Thạnh Hóa, Tân Thạnh, 
Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, 

Tân Hưng

STT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng

Là đại biểu 
Quốc hội

Là đại biểu 
HĐND

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Lê Thị Song An 11/10/1977 Nữ Việt Nam Kinh  
Không

Thị trấn Thủ 
Thừa, huyện 

Thủ Thừa, tỉnh 
Long An

Số 20, đường 
Trương 

Công Xưởng, 
phường 1, 

thành phố Tân 
An, tỉnh Long 

An

12/12

Đại học 
chuyên 

ngành sư 
phạm sinh 
vật, tiếng 

Anh; Thạc 
sĩ chuyên 

ngành 
sinh thái 

học

Thạc sĩ Cao 
cấp

Cử nhân 
Tiếng 
Anh

Ủy viên Ban 
Chấp hành 

Đảng bộ, Phó 
Giám đốc Sở 
Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh 

Long An

Sở Giáo 
dục và Đào 

tạo tỉnh 
Long An

02/9/2002 Không Không

2 Hoàng Văn Liên 19/8/1965 Nam Việt Nam Kinh  
Không

Xã Tiến Lộc, 
huyện Hậu Lộc, 
tỉnhThanh Hóa

Nhà Công vụ 
của Chính 

phủ, căn hộ 
số 902, tầng 9, 
tháp B chung 
cư CT1-CT2 

khu đô thị 
mới Yên Hòa, 
phường Yên 
Hòa, quận 
Cầu Giấy, 

thành phố Hà 
Nội

12/12

Đại học 
pháp lý 
Hà Nội 
chuyên 

ngành đào 
tạo cán 
bộ Tòa 

án; Thạc 
sĩ chuyên 

ngành 
Luật kinh 

tế

Thạc sĩ Cử 
nhân

Tiếng 
Anh B

Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban 
Tư pháp của 

Quốc hội

Ủy ban Tư 
pháp của 
Quốc hội

30/6/1984 XIV Không

3 Trần Thị 
Thanh Thúy 11/9/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

Ấp 1, xã Tân 
Bửu, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long 

An

Số 5, ấp 4, xã 
Nhựt Chánh, 

huyện Bến 
Lức, tỉnh 
Long An

12/12

Thạc sĩ 
Chuyên 
ngành 

công nghệ 
thực phẩm

Thạc sĩ Trung 
cấp

Tiếng 
Anh B

Phó Trưởng 
phòng Quản 
lý khoa học, 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 
tỉnh Long An

Phòng 
Quản lý 

Khoa học, 
Sở Khoa 
học và 

Công nghệ 
tỉnh Long 

An

31/7/2013 Không Không

4 Nguyễn Thị 
Thu Trúc 29/8/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không

Thị trấn Bến 
Lức, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long 

An

Ấp 1B, xã An 
Thạnh, huyện 
Bến Lức, tỉnh 

Long An

12/12

Đại học 
chuyên 

ngành kế 
toán; Thạc 
sĩ chuyên 

ngành 
chính sách 

công

Thạc sĩ Cao 
cấp

Tiếng 
Anh B

Trưởng ban 
Kinh tế, Gia 

đình và Xã hội, 
Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh 

Long An

Ban Kinh 
tế, Gia 

đình và Xã 
hội, Hội 

Liên hiệp 
Phụ nữ 

tỉnh Long 
An

25/12/2007 Không Không


